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người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự xác định người đó thuộc
trường hợp được bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự.

4. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp người bị thiệt hại chết được xác định
là 360 tháng lương cơ sở. Trường hợp người bị thiệt hại chết thì không áp dụng bồi
thường thiệt hại về tinh thần quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này.

5. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm được xác định
căn cứ vào mức độ sức khỏe bị tổn hại nhưng không quá 50 tháng lương cơ sở.

6. Thiệt hại về tinh thần trong trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi
việc trái pháp luật được xác định là 01 ngày lương cơ sở cho 01 ngày bị buộc thôi
việc trái pháp luật.

7. Ngày lương cơ sở được xác định là 01 tháng lương cơ sở chia cho 22 ngày.

Điều 28. Các chi phí khác được bồi thường

1. Các chi phí hợp lý khác được bồi thường bao gồm:

a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu, gửi đơn thư trong quá
trình khiếu nại, tố cáo; chi phí thuê người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của người bị thiệt hại;

b) Chi phí đi lại để thăm gặp của thân nhân người bị tạm giữ, người bị tạm
giam, người chấp hành án phạt tù trong tố tụng hình sự.

Thân nhân của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt
tù được xác định theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam, pháp
luật về thi hành án hình sự.

2. Chi phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xác định như sau:

a) Chi phí thuê phòng nghỉ, chi phí đi lại, in ấn tài liệu được thanh toán theo
hóa đơn, chứng từ hợp pháp với giá trị được xác định tại thời điểm quy định tại
khoản 2 Điều 22 của Luật này nhưng tối đa không quá mức quy định của Bộ Tài
chính về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức; chế độ chi tổ chức hội
nghị đối với cơ quan nhà nước.

Trường hợp người yêu cầu bồi thường không xuất trình được hóa đơn, chứng
từ hợp pháp đối với các chi phí quy định tại điểm này thì chi phí được bồi thường
không quá 06 tháng lương cơ sở tại thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 22 của
Luật này cho 01 năm tính từ thời điểm bắt đầu khiếu nại hoặc tố cáo hoặc tham gia
tố tụng cho đến ngày có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực của cơ quan có
thẩm quyền;
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